
 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D16_MAR01 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

1 DH71600210 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 15   

2 DH71600706 Trần Lê Ngọc Cẩm 

Không nộp hồ sơ 3 DH71600254 Nguyễn Trần Mỹ Diệu 

4 DH71602298 Lê Lâm Mỹ Duyên 

5 DH71600885 Lưu Mỹ Duyên 3   

6 DH71600948 Nguyễn Thúy Hằng 16   

7 DH71600836 Đặng Huệ Hân 17   

8 DH71603838 Nguyễn Đoàn Bảo Hân Không nộp hồ sơ 

9 DH71600611 Trần Thị Kim Hiếu 16   

10 DH71600625 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 0.5   

11 DH71601276 Nguyễn Ngọc Huy 
Không nộp hồ sơ 

12 DH71603703 Huỳnh Thị Ngọc Hương 

13 DH71609015 Lâm Hoàng Khải 15   

14 DH71600670 Cao Hoàng Trúc Linh Không nộp hồ sơ 

15 DH71603085 Nguyễn Thị Linh 4.5   

16 DH71600572 Nguyễn Hữu Lộc 16   

17 DH71600282 Nguyễn Thị Hồng Màu 

Không nộp hồ sơ 18 DH71600145 Trần Nguyễn Khánh Ngân 

19 DH71600400 Nguyễn Tâm Minh Nguyệt 

20 DH71600302 Lăng Hoàng Nhi 16   

21 DH71603664 Lê Thị Tiết Nhi 

Không nộp hồ sơ 
22 DH71600053 Nguyễn Phan Tuyết Nhi 

23 DH71600075 Võ Huỳnh Khánh Như 

24 DH71600475 Ngô Thị Hồng Oanh 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

25 DH71600485 Võ Mai Oanh Không nộp hồ sơ 

26 DH71600996 Nguyễn Đình Quang 15   

27 DH71600050 Nguyễn Võ Minh Quân 

Không nộp hồ sơ 28 DH71600848 Nguyễn Lương Phú Quý 

29 DH71602297 Lưu Bội Sang 

30 DH71600741 Huỳnh Thái Siêu 15   

31 DH71600318 Nguyễn Thanh Tấn 18  

Ngày 

9/10/2017, 

06-07-

20/11/2017, 

02/04/2018 

nằm ngoài 

thời gian 

tổng hợp. 

Ngày 

05/12/2018 

không có xác 

nhận của đơn 

vị tổ chức 

32 DH71501051 Hoàng Lê Ngọc Thành 

Không nộp hồ sơ 
33 DH71602011 Huỳnh Thị Kim Thơ 

34 DH71600730 Nguyễn Thị Cẩm Thu 

35 DH71600598 Phạm Thị Kiều Tiên 

36 DH71600944 Đặng Khánh Tiến 16   

37 DH71600418 Lý Hồ Ngọc Trâm 16   

38 DH71600659 Nguyễn Phúc Nguyên Trâm 

Không nộp hồ sơ 

39 DH71600827 Hà Thị Diễm Trinh 

40 DH71600760 Lê Cẩm Tú 

41 DH71600699 Nguyễn Lê Cẩm Tú 

42 DH71601027 Nguyễn Đinh Tuyền 

43 DH71602107 
Trương Nguyễn 

Ngọc 
Tuyền 

44 DH71600952 Mai Thị Tuyết Vân 

45 DH71603709 Lê Nguyễn Thảo Vi 

46 DH71600830 Nguyễn Tường Vi 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

47 DH71600711 Nguyễn Thị Ngọc Yến Không nộp hồ sơ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký) (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


